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ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 2
ĐỀ 1

Câu 1: (2,0 điểm) Tính:



a) 	b) 	c)
Câu 2: (2,0 điểm) Tìm x:
a) 


		    b)   	c) 
Câu 3: (1,0 điểm)Nhiệt độ trong phòng ướp lạnh là -20C. Một công nhân đã vặn nút điều chỉnh giảm 50C. Em hãy tính nhiệt độ trong phòng ướp lạnh sau khi điều chỉnh là bao nhiêu độ C?
Câu 4: (1,0 điểm) Một xí nghiệp may gia công có chế độ thưởng phạt như sau: Một sản phẩm tốt được thưởng 80 000 đồng; một sản phẩm lỗi bị phạt 50 000 đồng. Chị Thu làm được 125 sản phẩm tốt và 3 sản phẩm bị lỗi. Hãy tính xem chị Thu nhận được bao nhiêu tiền?


Câu 5: (1,0 điểm) Một cái đĩa nặng kg đựng một quả bưởi và một quả xoài. Trong đó, quả bưởi nặng 1kg, quả xoài nặng kg. Hỏi đĩa và trái cây nặng bao nhiêu kilogam?


Câu 6: (0,5 điểm) Tìm . Biết 
Câu 7:(1,0 điểm) Em hãy vẽ bảng sau. Quan sát Hình 1, rồi điền vào ô trống:
	     Số đo độ của góc
	   Tên góc
(viết đủ 3 chữ)
	 Tên đỉnh 
	  Tên cạnh

	400
	
	E
	

	1100
	
	H
	






[image: ]





Hình 1

	
Câu 8: (1,5 điểm)Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Oy sao cho góc xOy bằng 800. Vẽ tia Oz là tia đối của tia Ox.
a. Tính góc yOz?
b. Vẽ tia Ot sao cho góc zOt bằng 500(tia Ot nằm giữa hai tia Oz và Oy) Tính góc tOy?
c. So sánh góc zOt và góc tOy

----- HẾT -----
ĐỀ 2
Câu 1: (2,0 điểm) Tính:
a) [image: ]	b) [image: ]	   c) [image: ]
Câu 2: (1,5 điểm) Tìm x:
b) [image: ]				b) [image: ]
Câu 3: (1,0 điểm) Một tòa nhà có 12 tầng được đánh số theo thứ tự là 0 (tầng trệt), 1, 2, 3, 4,…, 12 và 3 tầng hầm được đánh số là - 1, - 2, - 3. Em hãy dùng phép cộng số nguyên để diễn tả tình huống sau đây: Một thang máy đang ở tầng 3 nó đi lên 8 tầng và sau đó đi xuống 12 tầng. Hỏi cuối cùng thang máy dừng lại ở tầng mấy?
Câu 4: (1,0 điểm) Một xí nghiệp may gia công có chế độ thưởng phạt như sau: Một sản phẩm tốt được thưởng 50 000 đồng; một sản phẩm lỗi bị phạt 40 000 đồng. Chị Lan làm được 45 sản phẩm tốt và 5 sản phẩm bị lỗi. Hãy tính xem chị Lan nhận được bao nhiêu tiền?
Câu 5: (1,0 điểm) Trên một cái cột chỉ đường có một con ốc sên đang ở mức ngang mặt đất (0 cm). Nếu trời nắng, một giờ nó bò lên 2 cm. Nếu trời mưa, một giờ nó bị tụt xuống 3 cm. Còn nếu trời không nắng; không mưa thì nó đứng yên. Hôm nay trời nắng 3 giờ và mưa 4 giờ. Hỏi đến cuối ngày ốc sên ở cách mặt đất bao nhiêu cm?
[image: ]

Câu 6: (1,0 điểm) Tìm [image: ]. Biết [image: ]
Câu 7: (1,0 điểm) Em hãy vẽ bảng sau. Quan sát hình 1, rồi điền vào ô trống:

	Số đo độ của góc
	Tên góc
(viết đủ 3 chữ)
	Tên đỉnh
	Tên cạnh

	730
	
	B
	

	350
	
	A
	


                              [image: ]               Hình 1



Câu 8: (1,5 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là tia Ox vẽ hai tia Oy và Ot sao cho góc xOy có số đo 50 độ; góc xOt có số đo 80 độ. 
a. Trong ba tia Ox; Oy; Ot tia nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
b. Tính góc yOt.
c. Vẽ tia Oz là tia đối của tia Ox. Tính góc yOz.


----- HẾT -----
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